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BÀI 16: THUẬT TOÁN SẮP XẾP (tiết 1)
Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
	- Giải thích được thuật toán sắp xếp nổi bọt.
	- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
	- Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- HS được hình thành và phát triển tư duy lôgic, từng bước nâng cao năng lực giải quyết vấn đề. Bước đầu có tư duy mô hình hóa một bài toán qua việc hiểu và sử dụng một vài thuật toán sắp xếp. 
- HS được rèn kĩ năng hoạt động cộng tác, kĩ năng giao tiếp và thuyết trình.
2.2. Năng lực Tin học
* NLc: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ kĩ thuật số.
- HS biết và hình thành tư duy về thuật toán sắp xếp.
* Nle: Hình thành tư duy mô hình hóa trong việc tổ chức và tìm kiếm dữ liệu với sự trợ giúp của máy tính.
3. Về phẩm chất: 
·  Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
·  Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, phẩm chất vượt qua những khó khăn trong học tập và  lao động.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, bảng phụ.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (7 phút)
a) Mục tiêu: tổ chức tình huống học tập, tạo tình huống có vấn đề để thu hút sự chú ý của học sinh, tạo tâm thế vào bài mới. 
b) Nội dung: bài toán hoán đổi giá trị.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đưa ra tình huống: Có hai chất lỏng màu khác nhau là xanh và đỏ, lần lượt được chứa trong hai cốc A và B. Làm thế nào để đổi chỗ hai chất lỏng này sao cho cốc A đựng chất lỏng màu đỏ, cốc B đựng chất lỏng màu xanh?
- Đầu vào, đầu ra của thuật toán trên là gì? Các bước thực hiện như thế nào?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và suy nghĩ tìm ra câu trả lời, các bước thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV mời HS trả lời câu hỏi.
* Kết luận, nhận định:
- GV tổng kết, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	
Đầu vào: A đựng chất lỏng màu xanh, B đựng chất lỏng màu đỏ.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đổ chất lỏng màu xanh từ cốc A sang cốc C.
Bước 2: Đổ chất lỏng màu đỏ từ cốc B sang cốc A.
Bước 3: Đổ chất lỏng màu xanh từ cốc C vào cốc B.
Đầu ra: A đựng chất lỏng màu đỏ, B đựng chất lỏng màu xanh.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: (20 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu được hoạt động của thuật toán nổi bọt.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 16.2, Hình 16.3, Hình 16.4 SGK trang 79
c) Sản phẩm: HS thấy được cách sắp xếp của thuật toán nổi bọt.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đưa ra bài toán: Cho dãy các số: 4, 2, 3, 1. Hãy sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.
 GV gợi ý, dẫn dắt: Có một số viên bọt trong cốc nước với mức độ nặng – nhẹ của chúng được ghi bằng một con số, và trả lời các câu hỏi: 
Viên bọt nào ở đáy cốc? Nó nặng hơn hay nhẹ hơn viên bọt ngay trên nó? Khi nào hai viên bọt đổi chỗ cho nhau? Kết quả của việc đổi chỗ là gì?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe, quan sát Hình 16.2, Hình 16.3, Hình 16.4 SGK trang 79 và trả lời câu hỏi của GV.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi HS trả lời.
- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định:
- GV đánh giá kết quả trả lời của các HS
- Tổng kết, chốt kiến thức cơ bản về thuật toán sắp xếp nổi bọt:
Thuật toán sắp xếp nổi bọt sẽ chạy từ dưới lên trên giống như hình ảnh trong cốc nước các bọt khí nhẹ nổi lên trên.
Xét từ cuối dãy, nếu phần tứ sau nhỏ hơn phần tử trước thì đổi chỗ chúng cho nhau. Sau mỗi vòng lặp, phần tử nhỏ nhất sẽ “nổi lên” trên cùng.
- GV chiếu chương trình Scratch mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt với dãy số 4, 2, 3, 1 cho HS quan sát.
	1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt
Bài toán: Cho dãy số: 4, 2, 3, 1. 
Hãy sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.
Đầu vào: 4  2  3  1
Vòng lặp thứ nhất:  4  2  3  1
                                4  2  1  3
                                4  1  2  3
1  4  2  3
                            1  4  2  3
Vòng lặp thứ hai:    1  4  2  3
                                1  2  4  3
                            1  2  4  3
Vòng lặp thứ ba:     1  2  4  3
                                1  2  3  4
Đầu ra: 1  2  3  4


3. Hoạt động 3: Luyện tập (7 phút)
a) Mục tiêu: HS luyện tập biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp nổi bọt với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
b) Nội dung: mô phỏng các bươc sắp xếp nổi bọt với 5 số: 3, 5, 4, 1, 2.
c) Sản phẩm: các nhóm được thực hành thuật toán sắp xếp nổi bọt.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Em hãy thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp 5 số sau đây theo thứ tự tăng dần: 3  5   4   1   2
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc theo nhóm lớn trong 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ. GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện 4 nhóm treo bảng phụ kết quả hoạt động nhóm.
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm lên báo cáo. 
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm hoạt động nhóm của các nhóm.
- GV chiếu chương trình Scratch mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt với dãy số 3, 5, 4, 1, 2 cho HS quan sát.
- GV chốt kiến thức cơ bản về thuật toán sắp xếp nổi bọt: Nổi bọt là thuật toán sắp xếp được thực hiện bằng cách hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.
Thuật toán sắp xếp nổi bọt có thể thực hiện theo cách duyệt từ đầu dãy (sắp xếp chìm dần – sinking sort) hoặc duyệt từ cuối dãy theo cách đặt tên thuật toán (nổi bọt – bubble sort).
	VD: Dùng thuật toán nổi bọt để sắp xếp 5 số sau theo thứ tự tăng dần: 
3  5  4  1  2
Đầu vào: 3  5  4  1  2
Vòng lặp thứ nhất: 3  5  4  1 2
                               3  5  4  1  2
                               3  5  1  4  2
                               3  1  5  4  2
                               1  3  5  4  2
                           1  3  5  4  2
Vòng lặp thứ hai:   1  3  5  2  4
                               1  3  2  5  4
                               1  2  3  5  4
                           1  2  3  5  4
Vòng lặp thứ ba:    1  2  3  4  5
Đầu ra: 1  2  3  4  5







Kết luận: Nổi bọt là thuật toán sắp xếp được thực hiện bằng cách hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.



4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức cơ bản về thuật toán sắp xếp nổi bọt để làm bài tập có liên quan.
b) Nội dung: Trò chơi VÒNG QUAY MAY MẮN.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV phổ biến luật chơi VÒNG QUAY MAY MẮN.
Câu 1: Thuật toán sắp xếp nổi bọt săp xếp danh sách bằng cách
A. chọn phần tử có giá trị bé nhất đặt vào đầu danh sách.
B. chọn phần tử có giá trị lớn nhất đặt vào đầu danh sách.
C. hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.
D. Chèn phần tử vào vị trí thích hợp để đảm bảo danh sách sắp xếp theo đúng thứ tự.
Câu 2: Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt cho dãy số 8, 22, 7, 19, 5 để được dãy số tăng dần. Kết quả của vòng lặp thứ nhất là gì?
A. 5, 22, 8, 19, 7.
B. 8, 7, 19, 5, 22.
C. 7, 22, 8, 19, 5.
D. 5, 8, 22, 7, 19.
Câu 3: Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt cho dãy số 15, 20, 10, 18 để được dãy số tăng dần. Hãy chọn phương án chính xác ghi lại kết quả ba vòng lặp thực hiện thuật toán.
A. 15, 10, 18, 20  10, 15, 18, 20  10, 15, 18, 20.
B. 10, 15, 20, 18  10, 15, 18, 20  10, 15, 18, 20.
C. 20, 15, 18, 10  20, 18, 15, 10  20, 18, 15, 10.
D. 10, 20, 15, 18  10, 15, 20, 18  10, 15, 18, 20.
Câu 4: Các nhiệm vụ để thực hiện sắp xếp nổi bọt gồm:
A. so sánh.
B. đổi chỗ.
C. so sánh và đổi chỗ.
D. đổi chỗ và xóa.
Câu 5: Dùng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp các dãy số tăng dần. Mỗi vòng lặp sẽ duyệt các phần tử từ cuối danh sách đến đầu danh sách. Kết thúc vòng lặp thứ nhất, phần tử đầu tiên sẽ có giá trị:
A. nhỏ nhất trong dãy số.
B. lớn nhất trong dãy số.
C. không thay đổi.
D. bằng giá trị của phần tử liền trước.
Câu 6: Em hãy sắp xếp các bước sau đây theo đúng thứ tự để hoàn thành công việc hoán đổi chất lỏng đựng trong hai cốc A và B (sử dụng cốc C không đựng gì là cốc trung gian).
[image: ]
a) Đổ chất lỏng từ cốc B sang cốc A.
b) Đổ chất lỏng từ cốc C sang cốc B.
c) Đổ chất lỏng từ cốc A sang cốc C.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân chọn vòng quay để chọn điểm và câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV cho HS báo cáo, các em HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- GV tổng hợp, chốt kết quả.
- GV chốt kiến thức cơ bản của thuật toán nổi bọt bằng sơ đồ tư duy.
	

Câu 1. C
Câu 2. D
Câu 3. B
Câu 4. C
Câu 5. A
Câu 6. c  a  b


Hướng dẫn về nhà (1 phút):
- Học bài và xem lại kiến thức cơ bản về thuật toán sắp xếp nổi bọt.
- Làm bài tập 16.7, 16.10 (SBT Tin 7 trang 58 -59).
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